
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 13                                                  Từ ngày 1/12/2025 - Đến ngày 4/12/2025 

Thứ/ngày/buổ

i 
Tiết  

Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

1/12  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN   

2 145 T. Việt Bài 56: ep êp ip up ( Tiết 1 )                   MC , BĐD 

3 146 T. Việt Bài 56: ep êp ip up( Tiết 2 )                   MC , BĐD 

4 13 Âm nhạc Hát: Chào người bạn mới đến  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Song ngữ   

2 37 Toán Bài 11: Phép trừ trong phạm vi 10 ( Tiết 6) MC , BĐD 

3  T/C ÂN Ôn bài hát: Chào người bạn mới đến  

3 

 

2/12  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 147 T. Việt Bài 57: anh ênh inh ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 13 MT Bài 1: Lá và cây  

3 13 Đạo đức Học bài và làm bài đầy đủ MC , BĐD 

4 148 T. Việt Bài 57: anh ênh inh ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 
 ĐSTV 

Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – 

Nghe lịch sử QĐND Việt Nam 
 

2 25 GDTC Bài 12.TT vận động của đầu và cổ ( Tiết 1)  

4 

 

3/11  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Unit 4 My Body  

2 149 T. Việt Bài 58: ach êch ich ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 150 T. Việt Bài 58: ach êch ich ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 38 HĐTN Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 1) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 151 T. Việt Ôn luyện tuần MC , BĐD 

2 38 Toán Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T1) MC , BĐD 

5 

 

4/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 152 T. Việt Bài 59 : ang ăng âng   (Tiết 1) MC , BĐD 

2 153 T. Việt Bài 59 : ang ăng âng   (Tiết 2) MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Vẽ vườn hoa-T1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 39 Toán Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T2) MC , BĐD 

 25 TNXH Con người nơi em sống – Tiết 1 MC , BĐD 

  Rèn KN Hoàn thành bài Bảng phụ 

6 

 

5/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 154 T. Việt Bài 60: Ôn tập và kể chuyện( Tiết 1)                    MC , BĐD 

2  TA- L                      Unit 4 My Body  

3 26 GDTC Bài 12: TT vận động của đầu và cổ ( Tiết 2)  

4 155 T. Việt Bài 60: Ôn tập và kể chuyện( Tiết 2)                    MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 156 T. Việt Ôn luyện tuần Bảng phụ 

2 26 TNXH Con người nơi em sống – Tiết 2 MC , BĐD 

3 
39 HĐTN 

SHL Chia sẻ mong muốn của em về điều 

kiện vui chơi an toàn. Phòng tránh TNTT …. 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

  

                                   Đồ dùng : 17 lượt 

               Giang Biên, ngày 25 tháng 11 năm 2025 



     KHỐI TRƯỞNG 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 14                                                  Từ ngày 17/11/2025 - Đến ngày 21/11/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

8/12  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN   

2 157 T. Việt Bài 61: ong ông ung ưng ( Tiết 1)                  MC , BĐD 

3 158 T. Việt Bài 61: ong ông ung ưng ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 14 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Chào người bạn mới đến  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  Song ngữ   

2 40 Toán Bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi 10 ( T3) MC , BĐD 

3  T/C ÂN Nghe nhạc “Vũ khúc thiên nga  

3 

 

9/12  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 159 T. Việt Bài 62: iêc iên iêp  ( Tiết 1) MC , BĐD 

2 14 MT Bài 2: Hoa và quả  

3 14 Đạo đức Bài 12:Giữ trật tự trong trường, lớp MC , BĐD 

4 160 T. Việt Bài 62: iêc iên iêp  ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV GT & đọc sách:“Lính trẻ nơi đầu sóng ”  

2 27 GDTC Bài 12.Tư thế vận động của đầu và cổ( Tiết 3)  

4 

 

10/12  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Unit 4 My Body  

2 161 T. Việt Bài 63: iêng iêm yên ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 162 T. Việt Bài 63: iêng iêm yên ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 41 HĐTN Bài 8: An toàn khi vui chơi (Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 163 T. Việt Ôn luyện tuần MC , BĐD 

2 41 Toán Bài 13 : Luyện tập chung ( Tiết 1) MC , BĐD 

5 

 

11/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 164 T. Việt Bài 64: iêt   iêu   yêu( Tiết 1) MC , BĐD 

2 165 T. Việt Bài 64: iêt   iêu   yêu( Tiết 2) MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Vẽ vườn hoa-T2  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 42 Toán Bài 13 : Luyện tập chung ( Tiết 2) MC , BĐD 

 27 TNXH Bài 12: Vui đón Tết – Tiết 1 MC , BĐD 

  Rèn KN Ôn luyện kiến thức Toán Bảng phụ 

6 

 

12/12 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 166 T. Việt Bài 65: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 1) MC , BĐD 

2  TA- L Unit 4 My Body  

3 28 GDTC Bài 12.Tư thế vận động của đầu và cổ ( Tiết 4)  

4 167 T. Việt Bài 65: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 168 T. Việt Ôn tập tuần Bảng phụ 

2 28 TNXH Bài 12: Vui đón Tết – Tiết 2 MC , BĐD 

3 
42 HĐTN 

Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Phòng tránh 

TNTT do đồ vật sắc nhọn 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét 

                                                Đồ dùng : 17 lượt 

               Giang Biên, ngày 25 tháng 11 năm 2025 


